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1 Phan Dũng 26 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
Đặng Văn Bi 102

2 Vũ Khánh Hà 20 5 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
3 Thống Nhất 63

3 Lê Văn Khánh Hoàng 15 9 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
1 4 13 8/6/1

4 Trần Nguyễn Minh Ngọc 2 1 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 1 3

5 Nguyễn Phúc Hồng Như 15 10 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 Đặng Văn Bi 102

6 Nguyễn Lê Hào Quang 17 4 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
4 Lê Quý Đôn 18

7 Nguyễn Mạnh Tân 6 12 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
1 Võ Văn Ngân 158/18 

8 Bùi Ngọc Anh Thy 3 7 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
4 Đặng Văn Bi 24/6

9 Đào Ngọc Mỹ Uyên 19 10 2010 Quảng Ngãi
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
4 Lê Quý Đôn 22

10 Đinh Quốc An 8 8 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 9 52A

11 Trương Phạm Khánh Huy 13 11 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
3 Thống Nhất 41/23/1

12 Diệp Tuấn Khang 19 7 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 11 Nguyễn Bá Luật 21/3

13 Vũ Nhật Minh 23 2 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 4 1/5

14 Giang Mẫn Nghi 11 9 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ 
3 Chu Mạnh Trinh 63

15 Đinh Đoàn Trọng Nghĩa 22 2 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
4 Đặng Văn Bi 90/3B

16 Dương Khánh Ngọc 31 1 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ 
4 Thống Nhất 14B
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17 Ngô Đặng Minh Nhi 17 2 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 1 Đặng Văn Bi 102

18 Bạch Hoàng Phúc 21 10 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 1 Đặng Văn Bi 102

19 Võ Nhật Phương Quỳnh 28 8 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
Thống Nhất 1

20 Bùi Hoàng Bảo Trân 11 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
Nguyễn Bá Luật 172B

21 Trần Lê Minh Long 7 2 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Linh Chiểu
5 53 Hoàng Diệu 238/8 

22 Nguyễn Trọng Đức 1 8 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Linh Xuân
1 5 6 131/65

23 Phạm Gia Khang 17 1 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Trường Thọ
2 4 Hồ Văn Tư 104

24 Lê Anh Khoa 5 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Trường Thọ
4 4 9 5/2/2/2

25 Phạm Hồ Hoàng Long 8 10 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Trường Thọ
9 2 11 92

26 Đoàn Nguyễn Bảo Trân 22 4 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Trường Thọ
5 10 Đặng Văn Bi 163/42/7

27 Đặng Nguyên Hoàng Tùng 26 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Trường Thọ
5 7 5 16

28 Phùng Ngọc Bảo Vy 26 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Trường Thọ
4 6 Đặng Văn Bi 199/30

29 Nguyễn Ngọc Hoài 8 11 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Trường Thọ
5 7 5 16/1/2

30 Hà Nguyễn Hoàng Sơn 23 9 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Trường Thọ
3 5 8 32/13

31 Nguyễn Bùi Khánh Đan 20 2 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Tăng Nhơn Phú B
1 4 3 9/11

32 Lê Đỗ Thiên An 27 2 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
1 9 11 32/7

33 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 22 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
3 Hàn Thuyên 32

34 Trần Trọng Hải Anh 22 12 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
3 13 Dân Chủ 50/20

35 Võ Đại Gia Bảo 8 10 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
3 Hữu Nghị 35/4

36 Trần Lạc Di 23 2 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
1 3 Võ Văn Ngân 104

37 Lục Nguyễn Hải Đăng 23 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
3 1 Thống Nhất 24
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38 Tạ Quang Khải 9 9 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 13 Võ Văn Ngân 220

39 Ngô Đăng Khải 14 12 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
1 9 16

40 Phạm Nguyễn Minh Khoa 2 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 7 Nguyễn Bá Luật 5/1A

41 Nguyễn Hà Linh 8 3 2010 Bình Thuận
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
4 Einstien 25

42 Nguyễn Trí Minh 25 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
3 2 Công Lý 25

43 Đoàn Lê Nguyễn Bảo Nam 30 3 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nam

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
1 2 Đặng Văn Bi 218

44 Nguyễn Thị Thủy Tiên 6 11 2010 TP. Hồ Chí Minh 
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
2 1 Đặng Văn Bi 102

45 Trịnh Thanh Danh 8 7 2010 Bình Thạnh
Nữ

TP Thủ Đức Phường Bình Thọ
3 Võ Văn Ngân 274

Tổng cộng danh sách có 45 học sinh

Thành phố Thủ Đức, ngày 29 tháng 8 năm 2021

Hiệu trưởng

Đặng Ngọc Thanh Nhã


